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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN LY, SƯ DUNG VA KÊ TOAN,
QUYÊT TOAN, CÔNG KHAI TAI CHÍNH QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 VIÊT

NAM

Căn cư Luât Ngân sách nhà nươc sô 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cư Luât Kê toán sô 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cư Nghị định sô 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của Bộ Tài chính;

Căn cư Nghị quyêt sô 53/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về thành lâp
Quy văc-xin phong Covid-19;
Thưc hiện Quyêt định sô 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tương Chính
phủ về thành lâp Quy văc-xin phong Covid-19;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nươc và Cục trưởng Cục quản lý, giám
sát kê toán, kiểm toán;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hương dẫn về tổ chưc, hoạt động, quản lý, sư
dụng và kê toán, quyêt toán, công khai tài chính Quy văc-xin phong Covid-19 Việt Nam.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chinh
Thông tư nay hương dân vê tô chưc, hoat đông, quan ly, sư dung va kê toan, quyêt toan,
công khai tai chinh Quy văc-xin phong Covid-19 Viêt Nam đươc thanh lập theo Quyêt
định số 779/QĐ-TTg ngay 26 thang 5 năm 2021 của Thủ tương Chinh phủ (sau đây goi
tăt la Quyêt định số 779/QĐ-TTg).
Điều 2. Đôi tương ap dung
1. Quy văc-xin phong Covid-19 Viêt Nam (sau đây goi tăt la Quy).
2. Bô Tai chinh, Bô Y tê.
3. Cơ quan, tô chưc va ca nhân co liên quan.
Điều 3. Nguyên tăc hoạt động Quy
1. Quy hoat đông không vì muc đich lơi nhuận, sư dung vốn đúng muc đich va phu hơp
vơi quy định của phap luật, đam bao công khai, minh bach, tiêt kiêm, hiêu qua.
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2. Quy sư dung con dâu, kinh phi va bô may của Kho bac Nha nươc đê thưc hiên cac
nhiêm vu đươc giao.
Điều 4. Nguyên tăc quan ly tai chinh Quy
1. Quy thưc hiên thu, chi, kê toan, quyêt toan, bao cao va công khai tai chinh của Quy
theo hương dân tai Thông tư nay.
2. Quy chịu sư kiêm tra, thanh tra, kiêm toan vê cac hoat đông tai chinh của Quy của cac
cơ quan quan ly nha nươc vê tai chinh va Kiêm toan nha nươc theo quy định của phap
luật; giam sat của Măt trận Tô quốc Viêt Nam va công đông.
3. Quy đươc sư dung vốn nhan rôi của Quy đê gưi tai cac ngân hang thương mai nhăm
muc đich bao toan va phat triên vốn cho Quy, nhưng phai đam bao an toan.
4. Sau khi Quy châm dưt hoat đông va giai thê, số dư của Quy (nêu co) đươc nôp toan bô
vao ngân sach trung ương đê bô sung nguôn lưc mua văc-xin cho Chương trình tiêm
chủng mở rông của Nha nươc.
Điều 5. Xac đinh thu nhập chiu thuê thu nhập doanh nghiêp đôi vơi cac khoan tai
trơ, hô trơ, đong gop tự nguyên cho Quy
Cac tô chưc, doanh nghiêp đươc tinh vao chi phi đươc trư khi xac định thu nhập chịu thuê
thu nhập doanh nghiêp đối vơi cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên cho Quy
theo quy định tai Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngay 31 thang 3 năm 2021 của Chinh phủ
hương dân thưc hiên vê chi phi đươc trư khi xac định thu nhập chịu thuê thu nhập doanh
nghiêp đối vơi cac khoan chi ủng hô, tai trơ của doanh nghiêp, tô chưc cho cac hoat đông
phong, chống dịch Covid-19 va cac văn ban sưa đôi, bô sung (nêu co).
Chương II

QUY ĐỊNH CU THÊ
Muc 1. NHIỆM VU, QUYÊN HAN VÀ TÔ CHƯC BỘMAY QUY
Điều 6. Nhiêm vu cua Quy
Nhiêm vu của Quy theo quy định tai Điêu 5 Quyêt định số 779/QĐ-TTg Thủ tương
Chinh phủ.
Điều 7. Quyền hạn cua Quy
1. Đươc vận đông va tiêp nhận cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên băng tiên,
văc-xin va cac loai hình vật chât khac (không bao gôm vật tư, sinh phâm, trang thiêt bị y
tê hô trơ cho phong chống dịch) cho Quy của cac tô chưc, ca nhân trong nươc va nươc
ngoai.
2. Đươc sư dung cac nguôn tai chinh của Quy đê tai trơ, hô trơ cho hoat đông mua, nhập
khâu văc-xin, nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc va sư dung văc-xin phong Covid-
19 cho người dân theo nôi dung phê duyêt của Thủ tương Chinh phủ va đê nghị của Bô Y
tê.
3. Đươc mở tai khoan giao dịch tai Sở Giao dịch Kho bac Nha nươc va ngân hang thương
mai đê tiêp nhận cac khoan đong gop, tai trơ, hô trơ băng tiên của cac tô chưc, ca nhân
trong va ngoai nươc.



Cuối ngay, toan bô số dư trên tai khoan của Quy mở tai ngân hang thương mai trươc thời
điêm tam ngưng truyên, nhận chưng tư thanh toan (thời điêm COT) của cac kênh thanh
toan giữa hê thống ngân hang va Kho bac Nha nươc đươc kêt chuyên vê tai khoan của
Quy mở tai Sở Giao dịch Kho bac Nha nươc; đối vơi cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop
phat sinh trên tai khoan của Quy mở tai ngân hang thương mai sau thời điêm kêt chuyên
đươc chuyên vê tai khoan của Quy mở tai Sở Giao dịch Kho bac Nha nươc chậm nhât
vao ngay lam viêc kê tiêp.
4. Đươc sư dung vốn nhan rôi băng Đông Viêt Nam của Quy đê gưi co ky han tối đa
không qua 03 thang tai cac ngân hang thương mai theo quy định tai Điêu 18 Thông tư
nay nhăm muc đich bao toan va phat triên vốn cho Quy, nhưng phai đam bao an toan.
5. Thưc hiên quyên va nghĩa vu khac theo quy định của phap luật.
Điều 8. Tô chưc bộ may cua Quy
Quy hoat đông theo Quyêt định số 779/QĐ-TTg của Thủ tương Chinh phủ, dươi sư chi
đao của Bô trưởng Bô Tai chinh thông qua Ban Quan ly Quy.
Điều 9. Ban Quan ly Quy
1. Ban Quan ly Quy (sau đây goi tăt la Ban Quan ly) do Bô trưởng Bô Tai chinh quyêt
định thanh lập, bao gôm: Giam đốc, Pho Giam đốc, Kê toan trưởng va môt số thanh viên
la công chưc của Kho bac Nha nươc, đươc Bô trưởng Bô Tai chinh bô nhiêm.
2. Ban Quan ly hoat đông theo chê đô kiêm nhiêm, tư châm dưt hoat đông va giai thê sau
khi cơ quan co thâm quyên công bố hoan thanh viêc tiêm văc-xin phong dịch Covid-19
cho người dân.
3. Ban Quan ly chịu trach nhiêm trươc Bô trưởng Bô Tai chinh va trươc phap luật vê toan
bô kêt qua hoat đông của Quy.
Điều 10. Chưc năng, nhiêm vu cua Ban Quan ly
1. Thưc hiên quan ly, sư dung nguôn vốn của Quy theo quy định; xây dưng phương an va
thưc hiên gưi tiên co ky han tai ngân hang thương mai đối vơi nguôn vốn nhan rôi băng
Đông Viêt Nam của Quy nhăm muc đich bao toan va phat triên vốn cho Quy, nhưng phai
đam bao an toan.
2. Thưc hiên chê đô kê toan, quyêt toan, bao cao va công khai tai chinh quy theo quy định
của Luật Kê toan va hương dân của Bô Tai chinh tai Thông tư nay.
Điều 11. Giam đôc Ban Quan ly
1. Giam đốc Ban Quan ly la chủ tai khoan của Quy.
2. Giam đốc Ban Quan ly co nhiêm vu tô chưc, điêu hanh hoat đông của Ban Quan ly;
phân công nhiêm vu cho cac Pho Giam đốc, Kê toan trưởng va cac Thanh viên Ban Quan
ly trong viêc thưc hiên nhiêm vu, quyên han của Ban; ky cac bao cao, quyêt toan, công
khai tai chinh Quy va văn ban thuôc thâm quyên của Ban Quan ly.
3. Giam đốc Ban Quan ly chịu trach nhiêm trươc Bô trưởng Bô Tai chinh, trươc phap luật
vê cac công viêc đươc giao.
Điều 12. Pho Giam đôc Ban Quan ly



1. Pho Giam đốc Ban Quan ly la người giúp viêc cho Giam đốc Ban Quan ly, thưc hiên
cac nhiêm vu theo phân công hoăc ủy quyên của Giam đốc Ban quan ly.
2. Pho Giam đốc Ban Quan ly chịu trach nhiêm trươc Bô trưởng Bô Tai chinh, trươc
Giam đốc Ban Quan ly, trươc phap luật vê cac công viêc đươc giao.
Điều 13. Kê toan trương Ban Quan ly
1. Kê toan trưởng Ban Quan ly thưc hiên cac nhiêm vu theo phân công của Giam đốc Ban
quan ly, chịu trach nhiêm vê công tac kê toan, bao cao tai chinh, bao cao quyêt toan Quy
theo của phap luật va quy định tai Thông tư nay.
2. Kê toan trưởng Ban Quan ly chịu trach nhiêm trươc Bô trưởng Bô Tai chinh, trươc
Giam đốc Ban Quan ly va trươc phap luật vê cac công viêc đươc giao.
Điều 14. Thanh viên Ban quan ly
1. Thanh viên Ban Quan ly thưc hiên cac nhiêm vu theo phân công của Giam đốc Ban
quan ly.
2. Thanh viên Ban Quan ly chịu trach nhiêm trươc Bô trưởng Bô Tai chinh, trươc Giam
đốc Ban Quan ly va trươc phap luật vê cac công viêc đươc giao.
Muc 2. TÀI CHÍNH QUY
Điều 15. Nguồn thu cua Quy
1. Nguôn thu của Quy gôm:
a) Cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên của cac tô chưc, ca nhân trong nươc va
ngoai nươc cho Quy, gôm: tiên (tiên Đông Viêt Nam, ngoai tê), văc-xin va cac loai hình
vật chât khac;
b) Lai tiên gưi của Quy tai Kho bac Nha nươc va ngân hang thương mai;
c) Cac nguôn thu hơp phap khac (nêu co).
2. Trach nhiêm tiêp nhận:
a) Cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên của cac tô chưc, ca nhân trong nươc va
ngoai nươc cho Quy băng tiên đươc chuyên vao tai khoan của Quy tai Sở Giao dịch Kho
bac Nha nươc va ngân hang thương mai;
b) Cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên của cac tô chưc, ca nhân trong nươc va
ngoai nươc cho Quy băng văc-xin, Bô Y tê thưc hiên tiêp nhận đê quan ly, phân phối va
sư dung theo quy định.
Bô Y tê co trach nhiêm xac định gia trị quy tiên Đông Viêt Nam của văc-xin đươc tai trơ
cho Quy va định ky 10 ngay lập bao cao gưi Quy theo Mâu số 03-BC/QVX tai Phu luc
kem theo Thông tư nay, đê hach toan phan anh vao thu, chi của Quy.
Viêc xac định gia trị quy tiên của văc-xin căn cư cac hoa đơn, chưng tư do nha tai trơ
cung câp; trường hơp không co hoa đơn, chưng tư của nha tai trơ thì xac định theo gia
tam tinh đê phan anh kịp thời vao thu của Quy, Bô Y tê co trach nhiêm xac định gia chinh
thưc theo quy định của phap luật va bao cao Quy đê điêu chinh hach toan (nêu co chênh
lêch);



c) Cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên của cac tô chưc, ca nhân trong nươc va
ngoai nươc cho Quy băng cac loai hình vật chât khac (không bao gôm vật tư, sinh phâm,
trang thiêt bị y tê hô trơ cho phong chống dịch), Quy thưc hiên tiêp nhận đê quan ly, theo
doi va hach toan phan anh vao thu của Quy khi xuât ban theo quy định.
3. Xac nhận khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên cho Quy:
Trường hơp tô chưc, doanh nghiêp co nhu cầu xac nhận vê khoan tai trơ, hô trơ, đong gop
tư nguyên cho Quy, Ban Quan ly Quy co trach nhiêm xac nhận đối vơi cac khoan tai trơ,
hô trơ, đong gop tư nguyên băng tiên, cac hình thưc vật chât khac; Bô Y tê co trach
nhiêm xac nhận đối vơi cac khoan tai trơ, hô trơ, đong gop tư nguyên băng văc-xin.
Biên ban xac nhận theo mâu quy định tai Phu luc ban hanh kem theo Nghị định số
44/2021/NĐ-CP ngay 31 thang 3 năm 2021 của Chinh phủ hương dân thưc hiên vê chi
phi đươc trư khi xac định thu nhập chịu thuê thu nhập doanh nghiêp đối vơi cac khoan
chi ủng hô, tai trơ của doanh nghiêp, tô chưc cho cac hoat đông phong, chống dịch
Covid-19.
Điều 16. Nội dung chi cua Quy
Quy sư dung đê hô trơ, tai trơ cho hoat đông mua, nhập khâu văc-xin, nghiên cưu, san
xuât văc-xin trong nươc va sư dung văc-xin phong Covid-19.
Điều 17. Thâm quyền quyêt đinh chi cua Quy
1. Bô Y tê chủ trì, phối hơp vơi Bô Tai chinh tông hơp nhu cầu kinh phi đê mua, nhập
khâu văc-xin, nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc va sư dung văc-xin phong Covid-
19, trình Thủ tương Chinh phủ quyêt định chi tư Quy đê tai trơ, hô trơ cho hoat đông mua,
nhập khâu văc-xin, nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc va sư dung văc-xin phong
Covid-19 theo quy định.
2. Căn cư cac nôi dung chi đươc Thủ tương Chinh phủ phê duyêt, Bô Y tê lập hô sơ đê
nghị xuât Quy đê chi theo quy định.
Hô sơ đê nghị xuât Quy bao gôm: văn ban của Thủ tương Chinh phủ phê duyêt nôi dung
chi tư Quy; văn ban đê nghị của Bô Y tê vê viêc chi tư Quy (trong đo nêu ro: nôi dung
chi; số tiên; tên đơn vị nhận tiên, địa chi, số tai khoan, tên ngân hang).
3. Bô Y tê chịu trach nhiêm toan diên trươc phap luật, trươc Thủ tương Chinh phủ vê viêc
quan ly, sư dung số tiên đươc câp tư Quy đê mua, nhập khâu văc-xin, tai trơ, hô trơ cho
hoat đông nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc; quan ly, sư dung văc-xin đa mua,
nhập khâu va văc-xin đa tiêp nhận tư cac nha tai trơ theo đúng quy định.
Điều 18. Gửi tiền co kỳ hạn tại ngân hang thương mại đôi vơi nguồn vôn tạm thời
nhan rôi cua Quy
1. Định ky trươc ngay 25 thang cuối quy, căn cư bao cao của Bô Y tê vê kê hoach chi của
quy kê tiêp, Ban Quan ly xây dưng phương an gưi tiên co ky han tai ngân hang thương
mai đê triên khai thưc hiên. Trường hơp Bô Y tê chưa bao cao vê kê hoach chi, Quy tam
dưng viêc gưi mơi tiên gưi co ky han đê đam bao an toan thanh khoan.
2. Nguyên tăc gưi tiên co ky han của Quy:



a) Quy gưi tiên tai cac ngân hang thương mai ma Kho bac Nha nươc lưa chon đê gưi co
ky han cac khoan ngân quy nha nươc tam thời nhan rôi;
b) Ky han gưi tiên bao gôm 01 thang, 02 thang va 03 thang. Căn cư kê hoach chi tư Quy
của Bô Y tê, kha năng nguôn vốn nhan rôi của Quy va tình hình thị trường, Ban Quan ly
chủ đông điêu chinh khối lương gưi theo cac ky han cho phu hơp;
c) Cac khoan tiên gưi co ky han của Quy tai ngân hang thương mai đươc duy trì đên khi
đao han, trư trường hơp cần thiêt phai thu hôi trươc han đê thưc hiên nhiêm vu chi của
Quy theo quy định.
3. Căn cư danh sach cac ngân hang thương mai đủ điêu kiên tham gia nhận tiên gưi co ky
han, Quy thưc hiên ky kêt hơp đông khung vê viêc gưi tiên co ky han của Quy vơi cac
ngân hang thương mai. Trong hơp đông khung phai nêu ro phương thưc chuyên tiên,
thanh toan gốc, lai va thỏa thuận rút trươc han.
4. Quy trình gưi tiên co ky han của Quy:
a) Tối thiêu 02 ngay lam viêc trươc ngay mở ban chao nhận tiên gưi, Quy gưi thông bao
(băng văn ban giây hoăc văn ban điên tư) vê viêc gưi tiên co ky han đên tưng ngân hang
thương mai đủ điêu kiên nhận tiên gưi co ky han của Quy.
Nôi dung thông bao gôm: dư kiên khối lương tiên gưi co ky han, ky han gưi tiên, thời han
nhận ban chao nhận tiên gưi, phương thưc gưi/nhận ban chao nhận tiên gưi;
b) Chậm nhât 14 giờ 00 ngay đên han nhận ban chao nhận tiên gưi, cac ngân hang thương
mai gưi ban chao nhận tiên gưi đên Quy (băng văn ban trong phong bì co dâu niêm
phong hoăc băng văn ban điên tư đa đươc ma hoa), trong đo nêu ro số tiên, lai suât tương
ưng tưng ky han nhận gưi. Môi ngân hang thương mai chi chao môt mưc lai suât cho môt
ky han nhận gưi.
Thời gian nhận văn ban giây đươc xac định căn cư theo thời gian ghi trên sô giao nhận
công văn co chữ ky của bên giao, bên nhận; thời gian nhận văn ban điên tư đươc xac định
căn cư theo thời gian hê thống công nghê thông tin đươc Quy sư dung ghi lai viêc đa
nhận đươc văn ban;
c) Chậm nhât mười lăm (15) phút sau thời han nhận ban chao nhận tiên gưi, Quy mở cac
ban chao. Căn cư thông tin ban chao của tưng ngân hang thương mai, Quy xac định khối
lương tiên gưi, lai suât gưi tương ưng tưng ky han đối vơi tưng ngân hang thương mai;
d) Trong vong 01 ngay lam viêc kê tư ngay mở ban chao nhận tiên gưi, Quy thông bao
kêt qua đên tưng ngân hang thương mai; đông thời, gưi kem dư thao phu luc hơp đông
gưi tiên co ky han đối vơi cac ngân hang thương mai đươc lưa chon gưi tiên. Phu luc hơp
đông gôm cac điêu khoan: số tiên gưi co ky han, ky han gưi tiên, lai suât tiên gưi, ngay
gưi tiên, ngay đao han, điêu khoan khac phat sinh (nêu co).
Ngân hang thương mai đươc lưa chon gưi tiên thống nhât vơi Quy vê điêu khoan của phu
luc hơp đông (trư điêu khoan vê số tiên gưi, ky han, lai suât tiên gưi), trong đo, ngay gưi
tiên không qua 02 ngay lam viêc kê tư ngay Quy thông bao kêt qua lưa chon ngân hang
thương mai gưi tiên.



Trên cơ sở nôi dung phu luc hơp đông đa thống nhât, Quy va ngân hang thương mai đươc
lưa chon ky kêt phu luc hơp đông vê viêc gưi tiên co ky han của Quy va triên khai thưc
hiên theo phu luc hơp đông;
5. Phương phap xac định lai suât va khối lương gưi tiên co ky han của Quy:
a) Lai suât gưi ap dung cho môi ngân hang thương mai la mưc lai suât chao của ngân
hang thương mai đo, đươc xét chon theo thư tư tư cao xuống thâp của lai suât chao thỏa
man điêu kiên: không thâp hơn lai suât gưi tiên co ky han ngân quy nha nươc tối thiêu
đươc Bô Tai chinh quy định; khối lương tiên gưi tinh lũy kê đên cac mưc lai suât đươc
lưa chon không vươt qua khối lương tiên gưi Quy thông bao;
b) Khối lương tiên gưi tai môi ngân hang thương mai tương đương vơi khối lương nhận
tiên gưi đăng ky tai mưc lai suât đươc Quy lưa chon.
Trường hơp tai mưc lai suât đươc lưa chon thâp nhât, khối lương nhận tiên gưi đăng ky
tinh lũy kê đên mưc lai suât đươc lưa chon thâp nhât vươt qua khối lương tiên gưi Quy
thông bao thì sau khi đa trư đi khối lương tiên gưi đăng ky ở cac mưc lai suât cao hơn,
phần dư con lai của khối lương tiên gưi Quy thông bao đươc phân bô cho cac ngân hang
thương mai chao tai mưc lai suât đươc lưa chon thâp nhât theo tỷ lê tương ưng vơi khối
lương tiên gưi đăng ky tai mưc lai suât đươc lưa chon thâp nhât; khối lương tiên gưi phân
bô cho cac ngân hang thương mai đươc lam tron xuống đơn vị tỷ đông.
Muc 3. KÊ TOAN, QUYÊT TOAN, BAO CAO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TÀI
CHÍNH QUY
Điều 19. Chưng từ kê toan
Quy sư dung giây bao Nơ, bao Co hoăc ban sao kê của Ngân hang, Kho bac va lập cac
chưng tư kê toan khac liên quan theo quy định của Luật Kê toan va cac văn ban co liên
quan.
Đối vơi nôi dung kê toan thu, chi gia trị văc-xin đươc tai trơ, kê toan Quy căn cư vao bao
cao của Bô Y tê theo quy định điêm b khoan 2 tai Điêu 15 Thông tư nay đê hach toan ghi
thu, ghi chi.
Điều 20. Tai khoan kê toan
1. Danh muc tai khoan ap dung cho Quy:

Sô
TT

Sô hiêu
TK cấp 1

Sô hiêu
TK cấp 2, 3

Tên tai khoan

1 112 Tiền gửi Ngân hang, Kho bạc

1121 Tiên Viêt Nam

1122 Ngoai tê

2 411 Nguồn Quy văc-xin

3 511 Thu Quy văc-xin

5111 Cac khoan thu tư đong gop của nha tai trơ



Sô
TT

Sô hiêu
TK cấp 1

Sô hiêu
TK cấp 2, 3

Tên tai khoan

51111 Tai trơ băng tiên

51112 Ghi thu tai trơ băng văc-xin

5118 Thu khac

4 611 Chi Quy văc-xin

6111 Chi băng tiên

61111 Chi mua, nhập khâu văc-xin

61112 Chi nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc

61113 Chi sư dung văc-xin

6112 Ghi chi văc-xin đươc tai trơ

2. Nôi dung va kêt câu tai khoan:
a) Tai khoan 112 - Tiên gưi Ngân hang, Kho bac:
- Muc đich: Tai khoan nay dung đê phan anh số hiên co va tình hình biên đông tăng, giam
cac khoan tiên gưi không ky han va co ky han tai Ngân hang, Kho bac của Quy.
- Nguyên tăc hach toan:
+ Kê toan phai mở sô chi tiêt theo doi riêng tiên gưi co ky han va tiên gưi không ky han
tai ngân hang, chi tiêt theo tưng loai tiên (Đông Viêt Nam, ngoai tê cac loai); chi tiêt số
tiên gưi theo tưng tai khoan ở Ngân hang, Kho bac đê thuận tiên cho viêc kiêm tra, đối
chiêu.
+ Căn cư đê hach toan trên tai khoan 112 - “Tiên gưi” la cac giây bao Co, bao Nơ hoăc
ban sao kê của Ngân hang, Kho bac kem theo cac chưng tư gốc liên quan.
+ Khi nhận đươc chưng tư của Ngân hang, Kho bac gưi đên, kê toan phai kiêm tra, đối
chiêu vơi chưng tư gốc kem theo.
Nêu co sư chênh lêch giữa số liêu trên sô kê toan của Quy, số liêu ở chưng tư gốc vơi số
liêu trên chưng tư của Ngân hang, Kho bac thì Quy phai thông bao cho Ngân hang, Kho
bac đê cung đối chiêu, xac minh va xư ly kịp thời. Cuối thang, chưa xac định đươc
nguyên nhân chênh lêch thì kê toan ghi sô theo số liêu của Ngân hang, Kho bac trên giây
bao Nơ, bao Co hoăc ban sao kê. Sang thang sau, tiêp tuc kiêm tra, đối chiêu, xac định
nguyên nhân đê điêu chinh số liêu ghi sô.
+ Khi phat sinh cac khoan thu, chi băng ngoai tê, kê toan phai theo doi nguyên tê đông
thời quy đôi ngoai tê ra Đông Viêt Nam theo tỷ gia hach toan của Bô Tai chinh tai thời
điêm phat sinh.
+ Tai khoan tiên gưi không ky han của Quy mở tai Ngân hang, cuối ngay phai tât toan
chuyên hêt số dư vê tai khoan tiên gưi của Quy mở tai Sở Giao dịch Kho bac Nha nươc
theo quy định.



+ Tai thời điêm lập bao cao tai chinh Quy phai đanh gia lai số dư tiên gưi băng ngoai tê
theo tỷ gia hach toan của Bô Tai chinh.
- Kêt câu va nôi dung phan anh:
Bên Nơ:
+ Cac khoan tiên Viêt Nam, ngoai tê nhận vao tai khoan của Quy tai Ngân hang, Kho bac.
+ Chênh lêch tỷ gia tăng do đanh gia lai số dư ngoai tê tai thời điêm bao cao.
Bên Co:
+ Cac khoan tiên Viêt Nam, ngoai tê rút ra tư Ngân hang, Kho bac.
+ Chênh lêch tỷ gia giam do đanh gia lai số dư ngoai tê tai thời điêm bao cao.
Sô dư bên Nơ:
+ Số tiên Viêt Nam, ngoai tê hiên con, đang gưi tai Ngân hang, Kho bac.
Tai khoan 112 - “Tiên gưi Ngân hang, Kho bac” co 2 tai khoan câp 2:
- Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam
- Tài khoản 1122 - Ngoại tệ
b) Tai khoan 411 - Nguôn Quy văc-xin:
- Muc đich: Tai khoan nay dung đê phan anh nguôn huy đông, đong gop băng tiên của
cac ca nhân, tô chưc trong va ngoai nươc va nguôn thu hơp phap khac con dư chưa sư
dung đang quan ly tai Quy.
- Nguyên tăc hach toan:
+ Tai khoan Nguôn Quy văc-xin phan anh nguôn Quy băng tiên Viêt Nam, ngoai tê con
dư cuối ky chưa sư dung.
+ Cuối ky, trươc khi lập bao cao tai chinh kê toan phai thưc hiên kêt chuyên toan bô số
hach toan thu, chi trong ky, xac định chênh lêch đê chuyên vao nguôn Quy.
- Kêt câu va nôi dung phan anh:
Bên Nơ:
+ Nguôn Quy văc-xin tăng lên do đa thu trong ky.
+ Chênh lêch tỷ gia giam do đanh gia lai số dư ngoai tê tai thời điêm bao cao.
Bên Co:
+ Nguôn Quy văc-xin giam xuống do đa chi trong ky.
+ Chênh lêch tỷ gia tăng do đanh gia lai số dư ngoai tê tai thời điêm bao cao.
Sô dư bên Co:
+ Số dư nguôn Quy văc-xin băng tiên do Ban quan ly Quy hiên đang quan ly.
c) Tai khoan 511 - Thu Quy văc-xin



- Muc đich: Tai khoan nay dung đê phan anh cac khoan thu của Quy nhận đươc tư cac
nha tai trơ, cac khoan thu hơp phap khac theo quy định, bao gôm khoan thu băng tiên va
thu băng hiên vật.
- Nguyên tăc hach toan:
+ Khoan thu băng tiên hach toan trên cơ sở chưng tư bao Co của Ngân hang, Kho bac.
+ Trường hơp nhận tai trơ băng ngoai tê, kê toan quy đôi theo tỷ gia hach toan của Bô Tai
chinh đê ghi thu.
+ Trường hơp nhận tai trơ băng hiên vật la văc-xin do Bô Y tê nhận va quan ly, sư dung:
Căn cư bao cao của Bô Y tê (theo Mâu số 03-BC/QVX tai Phu luc kem theo Thông tư
nay) đê ghi thu vao Quy.
+ Trường hơp nhận tai trơ băng cac loai hình vật chât khac, khi xuât ban, kê toan hach
toan vao thu của Quy căn cư chưng tư nôp tiên vao tai khoan của Quy.
+ Kê toan phai mở sô kê toan theo doi chi tiêt thu Quy theo tưng nha tai trơ đa tai trơ tiên
(Đông Viêt Nam, ngoai tê) cho Quy.
+ Trường hơp nha tai trơ chi đich danh đối tương đươc hô trơ, kê toan phai theo doi chi
tiêt đam bao chi đúng đối tương.
- Kêt câu va nôi dung phan anh:
Bên Nơ:
+ Kêt chuyên số thu trong ky đê xac định số tôn Quy.
+ Số ghi giam thu (nêu co).
Bên Co:
+ Thu Quy băng tiên Đông Viêt Nam va ngoai tê.
+ Ghi thu số nhận tai trơ băng hiên vật theo bao cao của Bô Y tê
Sô dư: Tai khoan nay không co số dư cuối ky. Trươc khi lập bao cao tai chinh, kê toan
phai kêt chuyên số thu trong ky đê xac định tôn Quy.
Tai khoan 511 - Thu Quy văc-xin bao gôm 2 tai khoan câp 2:
- Tai khoan 5111 - Cac khoan thu tư đong gop của nha tai trơ: Phan anh cac khoan đong
gop băng tiên va ngoai tê của cac nha tai trơ.
Tai khoan nay co 2 tai khoan câp 3:
+ Tài khoản 51111 - Thu bằng tiền: Phan anh cac khoan thu đươc băng tiên (tiên Viêt
Nam, ngoai tê) va thu tư ban cac loai hình vật chât khac do cac nha tai trơ hô trơ vao Quy.
+ Tài khoản 51112 - Ghi thu tài trơ bằng văc-xin: Phan anh ghi thu, ghi chi cac khoan tai
trơ băng văc-xin cho Quy do Bô Y tê nhận va quan ly, sư dung.
- Tai khoan 5118 - Thu khac: Phan anh cac khoan thu lai tiên gưi tư tai khoan tiên gưi co
ky han của Quy, khoan thu hơp phap khac vao Quy;
d) Tai khoan 611- Chi Quy văc-xin:



- Muc đich: Tai khoan nay dung đê phan anh cac khoan chi tư Quy cho cac hoat đông
mua, nhập khâu văc-xin, nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc va sư dung văc-xin
phong Covid-19.
- Nguyên tăc hach toan:
+ Cac khoan tiên chi ra tư Quy cho cac hoat đông co liên quan đươc hach toan vao chi
của Quy theo quy định.
Trường hơp đơn vị không sư dung hêt số kinh phi đươc câp tư Quy thì phai hoan tra lai
đê hach toan giam chi Quy.
+ Đối vơi văc-xin do Bô Y tê nhận tai trơ va quan ly, sư dung: Căn cư bao cao của Bô Y
tê (theo Mâu số 03-BC/QVX tai Phu luc kem theo Thông tư nay) đê ghi chi vao Quy.
b) Kêt câu va nôi dung phan anh:
Bên Nơ:
+ Cac khoan chi mua, nhập khâu văc-xin, nghiên cưu, san xuât văc-xin trong nươc va sư
dung văc-xin phat sinh trong ky.
+ Ghi chi số nhận tai trơ băng văc-xin theo bao cao của Bô Y tê
Bên Co:
+ Cac khoan ghi giam chi khi đơn vị nhận kinh phi tư Quy nhưng không sư dung hêt,
hoan tra lai Quy.
+ Kêt chuyên số chi trong ky đê xac định Nguôn quy.
Sô dư: Tai khoan nay không co số dư cuối ky. Cuối ky, trươc khi lập bao cao tai chinh,
kê toan phai kêt chuyên số đa ghi chi trong ky đê xac định Nguôn Quy.
Tai khoan 611 - Chi Quy văc-xin bao gôm 2 tai khoan câp 2:
- Tai khoan 6111 - Chi băng tiên: Phan anh cac khoan xuât Quy chi băng tiên theo quyêt
định của cơ quan co thâm quyên.
Tai khoan nay co 3 tai khoan câp 3:
+ Tài khoản 61111 - Chi mua, nhâp khẩu văc-xin: Phan anh cac khoan chi mua, nhập
khâu văc-xin tư Quy.
+ Tài khoản 61112 - Chi nghiên cưu, sản xuất văc-xin trong nươc: Phan anh cac khoan
xuât Quy đê chi nghiên cưu, san xuât văc-xin.
+ Tài khoản 61113 - Chi sư dụng văc-xin: Phan anh cac khoan xuât Quy đê chi sư dung
văc-xin.
- Tai khoan 6112 - Ghi chi văc-xin đươc tai trơ: Phan anh cac khoan ghi thu, ghi chi hiên
vật vao Quy.
2. Phương phap kê toan cac nghiêp vu phat sinh tai Quy nêu tai Phu luc kem theo Thông
tư nay.
Điều 21. Sô kê toan
Quy phai mở sô đê ghi chép, hê thống va lưu trữ toan bô cac nghiêp vu thu, chi của Quy.



Trường hơp Quy tiêp nhận tai trơ băng cac loai hình vật chât khac, phai mở sô đê theo
doi chi tiêt cho đên khi xuât ban, nôp tiên vao thu của Quy.
Viêc mở sô kê toan, lập, sưa chữa, lưu trữ va bao quan sô kê toan thưc hiên theo quy định
của Luật Kê toan va cac văn ban co liên quan.
Điều 22. Bao cao tai chinh Quy
1. Ky lập bao cao:
Cuối ky kê toan (thang, 6 thang, năm), Quy phai lập va gưi bao cao tai chinh cho Bô Tai
chinh.
Thời han gưi bao cao thang va 6 thang chậm nhât sau 05 ngay kê tư ngay kêt thúc thang,
6 thang. Thời han gưi bao cao năm chậm nhât vao ngay 15 thang 01 của năm sau.
2. Biêu mâu va phương phap lập:
Bao cao tai chinh Quy đươc trình bay theo Mâu biêu số 01- BC/QVX. Biêu mâu va
phương phap lập bao cao tai chinh Quy nêu trong Phu luc kem theo Thông tư nay.
Điều 23. Bao cao quyêt toan Quy
1. Ky lập bao cao:
Khi kêt thúc hoat đông, Quy phai lập bao cao quyêt toan Quy, gưi Bô Tai chinh phê
duyêt theo quy định. Ngoai ra con phai lập bao cao trong trường hơp co yêu cầu của cơ
quan co thâm quyên.
Thời han gưi bao cao quyêt toan chậm nhât sau 03 thang kê tư ngay kêt thúc hoat đông
của Quy theo quyêt định của câp co thâm quyên.
2. Biêu mâu va phương phap lập:
Bao cao quyêt toan Quy đươc trình bay theo Mâu biêu số 02- BC/QVX. Mâu biêu va
phương phap lập bao cao quyêt toan Quy nêu trong Phu luc kem theo Thông tư nay.
Điều 24. Bao cao tinh hinh thực hiên thu, chi Quy
1. Bô Tai chinh co trach nhiêm:
a) Định ky 6 thang tông hơp bao Thủ tương Chinh phủ vê tình hình thu, chi tai chinh Quy;
b) Căn cư bao cao quyêt toan của Quy, tông hơp, bao cao Thủ tương Chinh phủ, Chinh
phủ đê tông hơp chung nguôn lưc bao cao Quốc hôi trong cac bao cao vê kinh tê - xa hôi
va ngân sach nha nươc.
2. Quy co trach nhiêm cung câp thông tin, bao cao đôt xuât theo yêu cầu của cơ quan
chưc năng theo quy định của phap luật va yêu cầu của nha tai trơ cho Quy (nêu co).
Điều 25. Công khai bao cao tai chinh Quy
1. Quy co trach nhiêm công khai bao cao tai chinh quy hang thang, 6 thang, năm va bao
cao quyêt toan Quy theo cac mâu biêu tai Phu luc kem theo Thông tư nay.
2. Nôi dung công khai bao gôm: Số tiên huy đông, danh sach cac tô chưc, ca nhân tai trơ,
đong gop, nôi dung va số tiên đa chi, số dư quy con lai.



3. Thời điêm công khai bao cao thang, 6 thang chậm nhât sau ngay 10 kê tư ngay kêt thúc
thang, 6 thang; công khai bao cao năm chậm nhât ngay 31 của thang 01 năm sau va bao
cao quyêt toan chậm nhât 30 ngay sau khi bao cao đươc Bô Tai chinh phê duyêt.
4. Viêc công khai của Quy đươc thưc hiên qua Công thông tin điên tư của Bô Tai chinh
va môt hoăc môt số hình thưc: công bố tai cac cuôc hop, niêm yêt tai tru sở của Quy, phat
hanh ân phâm, thông bao băng văn ban đên cac cơ quan, tô chưc, đơn vị co liên quan,
thông bao trên cac phương tiên thông tin đai chúng.
Chương III

ĐIÊU KHOAN THI HÀNH
Điều 26. Hiêu lực thi hanh
1. Thông tư nay co hiêu lưc thi hanh kê tư ngay ky.
2. Trong qua trình triên khai thưc hiên, nêu co kho khăn, vương măc, cac cơ quan, đơn vị
co liên quan bao cao kịp thời vê Bô Tai chinh đê xem xét va co hương dân cu thê./.

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đang;
- Thủ tương, cac Pho Thủ tương Chinh phủ;
- Văn phong Trung ương va cac Ban của Đang;
- Văn phong Chủ tịch nươc;
- Văn phong Quốc hôi;
- Hôi đông dân tôc va cac Uỷ ban của Quốc hôi;
- Ủy ban Trung ương Măt trận Tô quốc Viêt
Nam;
- Toa an nhân dân tối cao;
- Viên Kiêm sat nhân dân tối cao;
- Kiêm toan nha nươc;
- Văn phong Chinh phủ;
- Cac Bô, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuôc
Chinh phủ;
- Cơ quan Trung ương của cac đoan thê;
- Ủy ban Giam sat tai chinh quốc gia;
- HĐND, UBND cac tinh, thanh phố trưc thuôc
Trung ương;
- Cuc Kiêm tra văn ban - Bô Tư phap;
- Sở Tai chinh, KBNN, Cuc thuê, Cuc Hai quan
cac tinh, thanh phố trưc thuôc TW;
- Văn phong Ban chi đao phong chống tham
nhũng;
- Công bao;
- Công thông tin Chinh phủ;
- Công thông tin Bô Tai chinh;
- Cac đơn vị thuôc va trưc thuôc Bô Tai chinh;
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- Lưu: VT, NSNN (480 ban).
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